
Nam Nữ

1 Nguyễn Thị Thu Cúc 19/11/1981

Mỹ Hòa, Long 

Xuyên, An 

Giang

Kinh
Cử nhân Kế 

toán

Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
98,5 98,5

Trúng 

tuyển

2 Lê Hoàng Oanh 17/05/1999

Bình Khánh, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh

Cử nhân Tài 

chính doanh 

nghiệp

Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
83 83

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

3 Ngô Đoàn Hương Thùy 02/09/1990

Bình Đức, Long 

Xuyên, An 

Giang

Khmer

Cử nhân Kế 

toán doanh 

nghiệp

Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
50,5 5 55,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Người dân tộc

4 Châu Thị Cẩm Tú 07/01/2001
Vĩnh Mỹ, Châu 

Đốc, An Giang
Kinh

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng

Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
vắng vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển
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Ghi chú
Điểm 

ưu tiên

Tổng 

điểm
Kết quả

Vị trí kế toán Trung tâm Bảo trợ xã hội (01 chỉ tiêu)



1 Lê Thị Lan Chi 31/10/1992
Vĩnh Tế, Châu 

Đốc, An Giang
Kinh Kế toán

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

97,5 97,5
Trú́́́ ng 

tuển

2 Nguyễn Thị Thúy Triển 12/12/1982
Vĩnh Mỹ, Châu 

Đốc, An Giang
Kinh

Cử nhân Kế 

toán

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

93,5 93,5
Trúng 

tuyển

3 Võ Hoàng Khả Tú 05/01/1992

Vĩnh Thạnh 

Trung, Châu 

Phú, An Giang

Kinh

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

25 25

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

1 Đỗ Văn Đông 21/03/1991
Ba Chúc, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh

Trung cấp Y 

sĩ

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
64 2,5 66,5

Trúng

 tuyển

Quân nhân 

xuất ngũ

2 Nghiêm Thành Nguyên 05/05/1993
Lạc Quới, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh

- Trung cấp 

Y sĩ đa khoa

- Trung cấp 

Y học dự 

phòng

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
60 60,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

3 Trần Thiện Tánh 06/08/1987
Lê Trì, Tri Tôn, 

An Giang
Kinh

Trung cấp Y 

sĩ

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
62,5 62,5

Trúng

 tuyển

4 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 19/05/1993
Vĩnh Phước, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh

Trung cấp Y 

sĩ

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
vắng vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Vị trí Y sĩ (03 chỉ tiêu)

Vị trí kế toán Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp (02 chỉ tiêu)



5 Neàng Chanh Tu 01/01/1998

Vĩnh Trung, 

Tịnh Biên, An 

Giang

Khmer
Trung cấp Y 

sĩ Đa khoa

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
60,5 5 65,5

Trúng

 tuyển
Người dân tộc

6 Nguyễn Thị Hoàng Yến 09/11/1992
An Tức, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh

- Trung cấp 

Y sĩ Đa khoa

- Trung cấp 

Y học cổ 

truyền

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
60,5 60,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

1 Huỳnh Như 18/02/2003

Đông Xuyên, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh
Trung cấp Y 

sĩ đa khoa

Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
81 81,0

Trúng 

tuyển

1 Phạm Thị Phương Anh 20/12/1989

Mỹ Hòa Hưng, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh
Cử nhân 

Luật Kinh tế

Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
79 79,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

2 Đoàn Thị Hồng Cẩm 31/07/1990

Bình Đức, Long 

Xuyên, An 

Giang

Kinh Cử nhân Luật
Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
50 50,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

3 Nguyễn Thị Ngọc Hà 06/09/1983

Bình Khánh, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh Cử nhân Luật
Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
40 40,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

4 Phạm Thị Hồng Hạnh 18/12/2000
Tri Tôn, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh Cử nhân Luật

Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
vắng vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

5 Trần Thị Thúy Liễu 21/09/2000

Định Thành, 

Thoại Sơn, An 

Giang

Kinh Cử nhân Luật
Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
57 57,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

6 Đỗ Thị Mỹ Linh 16/07/2001

Mỹ Hội Đông, 

Chợ Mới, An 

Giang

Kinh Cử nhân Luật
Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
80 80,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Vị trí Y tế, điều dưỡng (01 chỉ tiêu)

Vị trí Quản lý, chăm sóc đối tượng (01 chỉ tiêu)



7 Nguyễn Thị Tuyết Loan 19/10/1985

Mỹ Hòa, Long 

Xuyên, An 

Giang

Kinh
Cử nhân 

Luật Kinh tế

Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
64 64,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

8 Võ Kim Loan 29/09/2000
Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang
Kinh Cử nhân Luật

Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
82,5 82,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

9 Nguyễn Thành Nhịn 15/4/1987

Thuận Hưng, 

Thốt Nốt, Cần 

Thơ

Kinh

Cử nhân Luật

(Quyết định 

công nhận 

tốt nghiệp 

ĐH)

Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
49 49,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

10 Nguyễn Thị Kim Phượng 09/07/1983

Mỹ Phước, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh Cử nhân Luật
Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
55 55,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

11 Phan Thị Ngọc Thắm 01/01/1997

Vĩnh Xương, 

Tân Châu, An 

Giang

Kinh Cử nhân Luật
Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
82 82,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

12 Võ Minh Thân 14/04/1980

Vĩnh Trạch, 

Thoại Sơn, An 

Giang

Kinh Cử nhân Luật
Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
96,5 96,5

Trúng 

tuyển

13 Lê Văn Toản 19/10/1993

Đông Xuyên, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh Cử nhân Luật
Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
96 96,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

1 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 17/9/1998

Mỹ Phước, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh
Cao đẳng 

Dược

Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
84,5 84,5

Trúng 

tuyển

2 Nguyễn Thị Thanh Phương 05/10/1980

Mỹ Long, Long 

Xuyên, An 

Giang

Kinh
Cao đẳng 

Dược

Trung tâm Bảo 

trợ xã hội
45 45,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Vị trí Y tế, điều dưỡng - Dược sĩ (01 chỉ tiêu)

Vị trí Nghiệp vụ công tác xã hội (01 chỉ tiêu)



1 Nguyễn Thị Trâm Anh 05/11/1999

Mỹ Quý, Long 

Xuyên, An 

Giang

Kinh
Cử nhân Xã 

hội học

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

52 52,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

2 Đoàn Văn Can 19/03/1981

Bình Khánh, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh

Cử nhân 

Công tác xã 

hội

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

67 2,5 69,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Quân nhân 

xuất ngũ

3 Nguyễn Minh Dương 31/05/2001
Đa Phước, An 

Phú, An Giang
Kinh Cử nhân Luật

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

vắng  vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

4 Nguyễn Đức Hòa 01/01/1987
Định An, Lấp 

Vò, Đồng Tháp
Kinh

Cử nhân 

Công tác xã 

hội

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

vắng  vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

5 Trần Thị Kim Hoàng 09/05/1989

Mỹ Phước, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh

Cử nhân 

Công tác xã 

hội

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

54,5 54,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

6 Huỳnh Lê Thùy Linh 11/02/1988

Bình Khánh, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh Cử nhân Luật

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

89 89,0
Trúng 

tuyển

7 Phạm Thị Ngọc Ngà 29/04/2001

Mỹ Hòa Hưng, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh Cử nhân Luật

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

vắng  vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

8 Huỳnh Thái Ngân 25/09/1986

Châu Phú A, 

Châu Đốc, An 

Giang

Hoa Cử nhân Luật

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

vắng  vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển



9 Nguyễn Bảo Ngọc 20/10/1999

Mỹ Hòa, Long 

Xuyên, An 

Giang

Kinh Cử nhân Luật

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

55        55,0 

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

10 Ngô Thị Yến Nhi 16/08/1996
Ba Chúc, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh Cử nhân Luật

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

62,5        62,5 

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

11 Lưu Ngọc Quyên 02/04/1994

Thị trấn Chợ 

Mới, Chợ Mới, 

An Giang

Kinh Cử nhân Luật

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

vắng  vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

12 Mai Phước Sang 25/01/1999

Long Điền A, 

Chợ Mới, An 

Giang

Kinh Cử nhân Luật

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

72 72,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

13 Trần Duy Tân 10/08/1997
Định Mỹ, Thoại 

Sơn, An Giang
Kinh Cử nhân Luật

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

63,5 63,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

14 Nguyễn Minh Trí 04/02/2002

Bình Thành, 

Lấp Vò, Đồng 

Tháp

Kinh

Cử nhân 

Công tác xã 

hội

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

52,5 52,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

15 Đinh Thị Ngọc Tuyền 09/03/2001

Bình Khánh, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh

Cử nhân 

Công tác xã 

hội

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

62 62,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

16 Lê Thị Thanh Xuân 17/7/1998

Đông Xuyên, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh Cử nhân Luật

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

65,5 65,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển



17 Nguyễn Trần Mai Xuân 24/07/1991

Mỹ Long, Long 

Xuyên, An 

Giang

Kinh Cử nhân Luật

Trung tâm Công 

tác xã hội  - Quỹ 

bảo trợ trẻ em

vắng  vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

1 Đinh Thanh Sơn 25/10/1984

Bình Long, 

Châu Phú, An 

Giang

Kinh

Kỹ sư Điện 

khí hóa và 

Cung cấp 

điện

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

52 52
Trúng 

tuyển

2 Lê Minh Tiến 22/01/1997
Phú Mỹ, Phú 

Tân, An Giang
Kinh

Kỹ sư cơ - 

điện tử

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

93 93
Trúng 

tuyển

1 Phạm Thị Huỳnh Mai 02/02/1989
Nhơn Mỹ, Chợ 

Mới, An Giang
Kinh

Cử nhân 

Giáo dục 

chính trị

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Công nghệ

45 45

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

2 Trần Văn Mãi 09/09/1989

Định Thành, 

Thoại Sơn, An 

Giang

Kinh

Cử nhân 

Giáo dục 

chính trị

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Công nghệ

66 5 71
Trúng 

tuyển
Sĩ quan dự bị

3 Trần Thanh Sang 02/07/1991

Long Điền A, 

Chợ Mới, An 

Giang

Kinh

Cử nhân 

Giáo dục 

Chính trị-an 

ninh quốc 

phòng

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Công nghệ

70 70

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

4 Dương Thành Tâm 30/04/1993
Hòa Bình, Chợ 

Mới, An Giang
Kinh

Cử nhân 

Giáo dục 

chính trị

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Công nghệ

65 65

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

5 Tôn Thị Tú Trinh 21/02/1984

Vọng Đông, 

Thoại Sơn, An 

Giang

Kinh

Cử nhân sư 

phạm Giáo 

dục chính trị

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Công nghệ

51 51

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Vị trí Giáo viên GDNN lý thuyết - Kỹ thuật điện, điện lạnh (02 chỉ tiêu)

Vị trí Gíáo viên GDNN lý thuyết - Giáo dục quốc phòng (01 chỉ tiêu)



1 Phạm Hồng Tuấn 19/09/2000
Ba Chúc, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh

Kỹ sư công 

nghệ kỹ 

thuật ô tô

Trường Trung 

cấp nghề Dân 

tộc nội trú

65 65

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

2 Nguyễn Trí Tuệ 22/04/1998
Tri Tôn, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh

Kỹ sư công 

nghệ kỹ 

thuật ô tô

Trường Trung 

cấp nghề Dân 

tộc nội trú

95 95
Trúng 

tuyển

1 Néang Xuân Kim La 06/06/1998
Tri Tôn, Tri 

Tôn, An Giang
Khmer

Cử nhân 

Việt Nam 

học

Trường Trung 

cấp nghề Dân 

tộc nội trú

95 5 100
Trúng 

tuyển
Người dân tộc

2 Lê Thị Bảo Ngọc 03/05/1998
Ba Chúc, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh

Cử nhân 

Việt Nam 

học

Trường Trung 

cấp nghề Dân 

tộc nội trú

61 61

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

3 Đặng Thị Ngọc Nhi 14/10/1999

Long Giang, 

Chợ Mới, An 

Giang

Kinh

Cử nhân 

Việt Nam 

học

Trường Trung 

cấp nghề Dân 

tộc nội trú

vắng vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

4 Trương Huỳnh Lan Viên 16/10/1999

Vĩnh Hanh, 

Châu Thành, An 

Giang

Kinh

Cử nhân 

Việt Nam 

học

Trường Trung 

cấp nghề Dân 

tộc nội trú

76 76

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

1 Nguyễn Hồng Huy 09/07/1996
Châu Lăng, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh

Kỹ sư hệ 

thống thông 

tin

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

90 90
Trúng 

tuyển

1 Mohamed Arifin 08/06/1998

Mỹ Phước, 

Long Xuyên, 

An Giang

Chăm

Cử nhân sư 

phạm Tiếng 

Anh

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

52 5 57

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Người dân tộc

2 Huỳnh Thị Thu Cúc 05/09/1985

Long Thạnh, 

Tân Châu, An 

Giang

Kinh

Cử nhân 

Phát triển 

nông thôn

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

90 90

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Vị trí Thiết bị, thí nghiệm (01 chỉ tiêu)

Vị trí Quản lý học sinh (01 chỉ tiêu)

Vị trí Giáo viên GDNN lý thuyết - Công nghệ kỹ thuật Ô tô (01 chỉ tiêu)

Vị trí Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết  - Du lịch (01 chỉ tiêu) 



3 Nguyễn Thị Cát Đằng 24/12/1994

Bình Long, 

Châu Phú, An 

Giang

Kinh

Cử nhân 

Giáo dục 

mầm non

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

22 22

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

4 Trần Đông Đông 17/8/2000
Phú Hữu, An 

Phú, An Giang
Kinh

Cử nhân sự 

phạm Địa lý

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

10 10

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

5 Trần Minh Kha 06/06/1997
Cần Đăng, Châu 

Thành, An Giang
Kinh

Cử nhân 

Giáo dục thể 

chất

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

57 57

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

6 Đinh Thị Huỳnh Như 09/05/1994

Châu Phong, 

Tân Châu, An 

Giang

Kinh
Cử nhân sư 

phạm Lịch sử 

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

53 53

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

7 Nang Đa Rith 13/4/1987
Cô Tô, Tri Tôn, 

An Giang
Khmer

Cử nhân sư 

phạm Địa lý

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

90 5 95
Trúng 

tuyển
Người dân tộc

8 Phạm Hữu Tài 12/03/1997
Hòa Bình, Chợ 

Mới, An Giang
Kinh

Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

82 82

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

9 Lâm Văn Túc 12/07/1993
Vĩnh Lộc, An 

Phú, An Giang
Kinh

Cử nhân 

Giáo dục 

chính trị

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

20 5 25

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Con thương 

binh; công an 

xuất ngũ

1 Trần Thị Như Huỳnh 12/12/2001

Thạnh Mỹ Tây, 

Châu Phú, An 

Giang

Kinh
Cử nhân 

Văn học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

54,5 54,5
Trúng 

tuyển

1 Lê Thị Thảo Ngân 26/10/2000

Long Điền B, 

Chợ Mới, An 

Giang

Kinh

Cử nhân sư 

phạm Ngữ 

văn

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Công nghệ

60 60,0
Trúng 

tuyển

2 Nguyễn Thị Hồng Phước 27/03/1990

Bình Thủy, 

Châu Phú, An 

Giang

Kinh

Cử nhân sư 

phạm Ngữ 

văn

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Công nghệ

59,5 59,5
Trúng 

tuyển

Ví trí Giáo viên THPT - Môn Ngữ văn (01 chỉ tiêu)

Ví trí Giáo viên THPT - Môn Ngữ văn (02 chỉ tiêu)



3 Lý Phước Thanh 20/09/1979

Mỹ Phước, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh

Thạc sĩ Văn 

học Việt 

Nam

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Công nghệ

52,5 52,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

1 Nguyễn Tuấn Hảo 28/08/2001

Phường 6, Cao 

Lãnh, Đồng 

Tháp

Kinh
Cử nhân sư 

phạm Lịch sử 

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

50,5 5 55,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Sĩ quan dự bị

2 Phan Lê Kim Minh 09/04/2000
Long Châu, Tân 

Châu, An Giang
Kinh

Cử nhân sư 

phạm Lịch sử 

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

96 96,0
Trúng 

tuyển

3 Nguyễn Phương Minh 26/02/2000
Phú Lâm, Phú 

Tân, An Giang
Kinh

Cử nhân sư 

phạm Lịch sử 

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

40 40,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

4 Mai Đức Nhân 01/02/2000

Vĩnh Nhuận, 

Châu Thành, An 

Giang

Kinh
Cử nhân sư 

phạm Lịch sử 

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

65 65,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

1 Đào Trường An 01/10/1994

An Thạnh 

Trung, Chợ 

Mới, An Giang

Kinh
Cử nhân sư 

phạm Địa lý

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

21 21,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

2 Võ Thị Kim Cương 13/11/2001

Đào Hữu Cảnh, 

Châu Phú, An 

Giang

Kinh
Cử nhân sư 

phạm Địa lý

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

81 81,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

3 Đặng Thị Trúc Lan 25/07/2000
Cần Đăng, Châu 

Thành, An Giang
Kinh

Cử nhân sư 

phạm Địa lý

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

vắng vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

4 Nguyễn Phương Nam 04/04/2000
Phú Lâm, Phú 

Tân, An Giang
Kinh

Cử nhân sư 

phạm Địa lý

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

51 51,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

5 Trần Quốc Phong 18/03/2001
Xuân Biên, Tịnh 

Biên, An Giang
Kinh

Cử nhân sư 

phạm Địa lý

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

84,5 84,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Vị trí Giáo viên THPT -Môn Địa lý (01 chỉ tiêu)

Vị trí Giáo viên THPT - Môn Lịch sử (01 chỉ tiêu)



6 Lê Bình Phú 19/04/2000

Bình Long, 

Châu Phú, An 

Giang

Kinh
Cử nhân sư 

phạm Địa lý

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

97 97,0
Trúng 

tuyển

7 Nguyễn Hồng Phúc 22/02/2000
Nhơn Mỹ, Chợ 

Mới, An Giang
Kinh

Cử nhân sư 

phạm Địa lý

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

vắng vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

8 Lê Thị Bé Tư 07/07/1988

Định Thành, 

Thoại Sơn, An 

Giang

Kinh
Cử nhân sư 

phạm Địa lý

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

45,5 45,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

1 Huỳnh Thanh Hương 25/04/1997

Hòa Bình 

Thạnh, Châu 

Thành, An Giang

Kinh

Cử nhân sư 

phạm Toán 

học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

53 53,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

2 Bùi Văn Thép 19/05/1992
Phú Vĩnh, Tân 

Châu, An Giang
Kinh

Cử nhân sư 

phạm Toán 

học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

89 89,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

3 Nguyễn Thị Hoài Thương 07/12/1999

Mỹ Phước, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh

Cử nhân sư 

phạm Toán 

học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

75 75,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

4 Đoàn Thị Thủy Tiên 28/02/1999
An Phú, An 

Phú, An Giang
Kinh

Cử nhân sư 

phạm Toán 

học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

95,5 95,5
Trúng 

tuyển

5 Nguyễn Thị Thúy Vân 06/11/2001

Vĩnh Trạch, 

Thoại Sơn, An 

Giang

Kinh

Cử nhân sư 

phạm Toán 

học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

89,5 89,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

1 Nguyễn Huỳnh Đức 25/04/1998
Phú Hòa, Thoại 

Sơn, An Giang
Kinh

Cử nhân sư 

phạm Vật lý

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

71,5 71,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

2 Cao Nhựt Hào 22/04/1998
Mỹ Đức, Châu 

Phú, An Giang
Kinh

Thạc sĩ Vật 

lý lý thuyết 

và vạt lý toán

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

83,5 83,5
Trúng 

tuyển

Vị trí Giáo viên THPT - Môn Toán (01 chỉ tiêu)

Vị trí Giáo viên THPT - Môn Vật lý (01 chỉ tiêu)



3 Phạm Văn Nguyện 09/07/1988

Mỹ Xuyên, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh
Cử nhân sư 

phạm Vật lý

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

vắng vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

1 Phùng Mạnh Cường 28/01/1997

Định Thành, 

Thoại Sơn, An 

Giang

Kinh

Cử nhân sư 

phạm Hóa 

học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

80,5 80,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

2 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/06/2000

Bình Thủy, 

Châu Phú, An 

Giang

Kinh

Cử nhân sư 

phạm Hóa 

học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

89,5 89,5
Trúng 

tuyển

3 Phạm Thị Giàu 23/12/1995

Vĩnh Thạnh 

Trung, Châu 

Phú, An Giang

Kinh

Kỹ sư công 

nghệ kỹ 

thuật hóa học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

79 79,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

4 Võ Thị Bích Hà 20/04/1998

Thạnh Mỹ Tây, 

Châu Phú, An 

Giang

Kinh

Cử nhân sư 

phạm Hóa 

học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

78 78,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

5 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/12/1999

Vĩnh Trạch, 

Thoại Sơn, An 

Giang

Kinh

Cử nhân sư 

phạm Hóa 

học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

80,5 80,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

6 Trần Duy Linh 10/06/1994
Hội An, Chợ 

Mới, An Giang
Kinh

Cử nhân sư 

phạm Hóa 

học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

63,5 63,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

7 Trần Thị Mỹ Ngọc 27/10/2001

Đông Xuyên, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh

Cử nhân sư 

phạm Hóa 

học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

54 54,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

8 Nguyễn Thị Cẩm Thi 26/01/1997

Thạnh Mỹ Tây, 

Châu Phú, An 

Giang

Kinh

Cử nhân sư 

phạm Hóa 

học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

72,5 72,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

9 Trịnh Thị Thùy Trang 01/11/2001

Vĩnh Hiệp, 

Rạch Giá, Kiên 

Giang

Kinh

Cử nhân sư 

phạm Hóa 

học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

vắng vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Vị trí Giáo viên THPT - Môn Hóa học (01 chỉ tiêu)

Vị trí Giáo viên THPT - Môn Sinh học (01 chỉ tiêu)



1 Huỳnh Thanh Thiên 20/02/1995
Bình Phú, Châu 

Phú, An Giang
Kinh

- Thạc sĩ 

Sinh thái học

- Cử nhân sư 

phạm Sinh 

học

Trường Trung 

cấp Kỹ thuật - 

Tổng hợp

84,5 84,5
Trúng 

tuyển

1 Nguyễn Định Tường 20/03/1992

Mỹ Thạnh, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh

Cử nhân 

Giáo dục 

chính trị

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
97,5 97,5

Trúng 

tuyển

2 Phạm Trần Trúc Thanh 10/07/2001

Mỹ Phước, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh
Cử nhân 

chăn nuôi

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
78,5 78,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

1 Ngô Thị Thúy Hằng 15/01/1996
Lương Phi, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh

Cử nhân 

Kinh tế tài 

nguyên thiên 

nhiên

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
44,5 44,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

2 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/01/2001
Lương Phi, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh

Cử nhân 

Quản trị 

kinh doanh

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
78,5 78,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

3 Phạm Thụy Mỹ Phượng 18/02/1990
Lương Phi, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh Cử nhân Luật

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
78,5 78,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

4 Phan Văn Út 25/09/1988

Lương An Trà, 

Tri Tôn, An 

Giang

Kinh
Cử nhân 

Văn học

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
98 98,0

Trúng 

tuyển

1 Mai Chí Nhân 05/04/1997
Ba Chúc, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh

Cao đẳng 

Dược

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
70,5 2,5 73,0

Trúng

 tuyển

Hoàn thành 

nghĩa vụ tham 

gia CAND

Vị trí Quản lý học viên (ngạch nhân viên) (02 chỉ tiêu)

Vị trí tư vấn, tâm lý trị liệu (01 chỉ tiêu)

Vị trí Giáo dục phục hồi hành vi, truyền thông cho học viên, đối tượng xã hội (01 chỉ tiêu)



2 Phan Văn Phú 30/12/1988
Vĩnh Phước, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh

Trung cấp 

Cơ điện

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
27,5 27,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

3 Nguyễn Ngọc Tài 18/10/2000
Tân Phú, Châu 

Thành, An Giang
Kinh

Cao đẳng 

Quản trị 

kinh doanh

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
64 64,0

Trúng

 tuyển

4 Ngô Tân Tiến 08/09/1992

Mỹ Thạnh, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh

Trung cấp 

Kế toán Tin 

học

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
30 2,5 32,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Hoàn thành 

nghĩa vụ tham 

gia CAND

1 Lâm Văn Bé Ba 0/08/1987
Vĩnh Bảo, Rạch 

Giá, Kiên Giang
Kinh

Cử nhân 

Luật Hành 

chính; CN 

SP giáo dục 

công dân

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
30 30,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

2 Thái Ngọc Hiển 19/02/1995
Núi Sập, Thoại 

Sơn, An Giang
Kinh

Cử nhân 

Giáo dục 

chính trị

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
43 43,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

3 Phạm Trần Minh Hiếu 21/12/1998
Nhơn Hội, An 

Phú, An Giang
Kinh Cử nhân Luật

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
14 14,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

4 Trần Đoàn Như Huỳnh 01/10/1988

An Thạnh 

Trung, Chợ 

Mới, An Giang

Kinh

Cử nhân 

Quản trị 

nhân lực

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
70 70,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

5 Huỳnh Tấn Kiệt 01/01/1985
Ba Chúc, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh

Kỹ sư Bảo 

vệ thực vật

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
70 70,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

6 Giang Thái Đương Kỳ 03/02/1984
Tri Tôn, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh

Cử nhân Lao 

động xã hội

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
30 30,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

7 Nguyễn Vũ Linh 28/3/1984

Đông Xuyên, 

Long Xuyên, 

An Giang

Kinh

Cử nhân 

Công tác xã 

hội

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
55 5 60,0

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Sĩ quan dự bị

Vị trí Quản lý học viên (ngạch chuyên viên) (03 chỉ tiêu)



8 Đặng Hiếu Nhân 24/09/1999
Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang
Kinh

Cử nhân 

Công tác xã 

hội

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
vắng vắng

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

10 Trương Hồng Thảo 09/09/1977
Phú Mỹ, Phú 

Tân, An Giang
Kinh Cử nhân Luật

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
99 99,0

Trúng 

tuyển

11 Lương Bá Thi 12/05/1985

Châu Phú B, 

Châu Đốc, An 

Giang

Kinh Cử nhân Luật
Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
99 99,0

Trúng

 tuyển

12 Nguyễn Hữu Tính 29/3/1995
Tri Tôn, Tri 

Tôn, An Giang
Kinh Cử nhân Luật

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
52,5 52,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

13 Võ Thanh Tú 01/01/1990

Bình Thành, 

Thoại Sơn, An 

Giang

Kinh Cử nhân Luật
Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
99 99,0

Trúng 

tuyển

14 Lê Phong Vủ 06/04/1994
Phú Thọ, Phú 

Tân, An Giang
Kinh Cử nhân Luật

Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh
60,5 60,5

Không 

tru ́̀ng 

tuyển

Dự kiến thí sinh trúng tuyển: 33 thí sính


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-22T14:31:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
	Kèm theo văn bản số 09/TB-HĐXTVC của SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI




